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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm



	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Số
câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	5
	15
	5
	10
	10
	0
	0
	06
	20
	40

	2
	Làm văn
	25
	10
	15
	10
	10
	20
	10
	30
	01
	70
	60

	Tổng
	40
	15
	30
	15
	20
	30
	10
	30
	07
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100


Lưu ý: 

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.

- Cách tính điểm của mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án và hướng dẫn chấm.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức/

kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1


	ĐỌC HIỂU 


	- Đọc hiểu các văn bản/ đoạn trích thuộc thể loại tự sự dân gian: sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Xác định được cốt truyện; các sự việc, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong văn bản/đoạn trích.

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/đoạn trích.

- Nhận diện đặc điểm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Thông hiểu:

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của hình tượng nhân vật, ý nghĩa của sự việc chi tiết tiêu biểu…

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích: nghệ thuật trần thuật, xây dựng nhân vật, chi tiết hoang đường kì ảo…

- Hiểu được một số đặc trưng của tự sự dân gian thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản.

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	3


	2


	1


	0


	6



	
	
	- Đọc hiểu ca dao 

(Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể thơ, nhân vật trữ tình của bài ca dao.
- Xác định được đề tài, chi tiết nghệ thuật đặc sắc của bài ca dao.

- Chỉ ra được thông tin trong văn bản.

- Nhận diện đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp thể hiện trong bài ca dao.

Thông hiểu:

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của bài ca dao: tâm tư, tình cảm của nhân vật trữ tình...

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của bài ca dao: ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...

- Hiểu được một số đặc trưng của thể trữ tình dân gian thể hiện trong bài ca dao.

Vận dụng:

- Nhận xét ý nghĩa, giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức của bài ca dao

-  Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung bài ca dao.
	
	
	
	
	

	
	
	- Đọc hiểu thơ Đường luật trung đại Việt Nam

(ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	Nhận biết:
- Xác định được phương thức biểu đạt, thể thơ của văn bản/đoạn trích thơ Đường luật trung đại Việt Nam

- Xác định được đề tài; chi tiết, hình ảnh nghệ thuật đặc sắc của văn bản/đoạn trích.

- Chỉ ra được thông tin trong văn bản/đoạn trích.
Thông hiểu:

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: bức tranh thiên nhiên, đời sống; tâm sự  của tác giả,...

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/đoạn trích: hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tư từ,...

- Hiểu được một số đặc trưng của thơ Đường luật trung đại Việt Nam thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

Vận dụng:

- Nhận xét ý nghĩa, giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức của văn bản/đoạn trích.

-  Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.
	
	
	
	
	

	  2


	LÀM VĂN
	
	
	
	
	
	
	1*



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Nghị luận về  thơ Đường luật trung đại Việt Nam

+ Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão).

+ Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

+ Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)


	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận

- Nêu được thông tin về tác giả, tác phẩm.

- Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của bài thơ.

Thông hiểu: 

- Trình bày được giá trị về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm theo yêu cầu đề bài: hoài bão, khát vọng, lí tưởng của con người thời trung đại; những suy ngẫm về số phận con người, cuộc đời và thế sự; vẻ đẹp hàm súc cổ điển của thơ Đường luật; 

Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản; kiến thức đã học về thơ Đường luật trung đại Việt Nam để viết bài văn nghị luận đáp ứng yêu cầu của đề bài.

Vận dụng cao: 

- Liên hệ, so sánh với các tác phẩm khác để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận; vận dụng kiến thức lí luận văn học để có những phát hiện sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
 - Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của thông điệp trong bài thơ đối với cuộc sống, xã hội hiện tại.
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	7

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30
	


Lưu ý: 

- Đối với các câu hỏi ở phần Đọc hiểu, mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một chỉ báo là một gạch đầu dòng)

- Những đơn vị kiến thức/kĩ năng của các bài học Tiếng Việt, Làm văn, Lí luận văn học, Lịch sử văn học được tích hợp trong kiểm tra, đánh giá ở phần Đọc hiểu và Làm văn.
- (1*) Một bài văn đánh giá 4 mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); tỉ lệ điểm cho từng mức độ được thể hiện trong đáp án và hướng dẫn chấm.
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Phần I. Đọc hiểu

1. Câu hỏi Nhận biết

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể thơ, nhân vật trữ tình, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Xác định được cốt truyện; các sự việc, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong văn bản/đoạn trích.

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/đoạn trích.

- Xác định được đề tài, chi tiết nghệ thuật đặc sắc của bài ca dao.

2. Câu hỏi Thông hiểu

*Văn bản tự sự dân gian

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của hình tượng nhân vật, ý nghĩa của sự việc chi tiết tiêu biểu…

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích: nghệ thuật trần thuật, xây dựng nhân vật, chi tiết hoang đường kì ảo…

- Hiểu được một số đặc trưng của tự sự dân gian thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

*Ca dao

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của bài ca dao: tâm tư, tình cảm của nhân vật trữ tình...

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của bài ca dao: ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...

- Hiểu được một số đặc trưng của thể trữ tình dân gian thể hiện trong bài ca dao.

* Văn bản thơ trung đại

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: bức tranh thiên nhiên, đời sống; tâm sự  của tác giả,...

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản/đoạn trích: hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tư từ,...

- Hiểu được một số đặc trưng của thơ Đường luật trung đại Việt Nam/ thơ Đường/thơ hai-cư thể hiện trong văn bản/đoạn trích.

3. Câu hỏi Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản.

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.

Ví dụ minh họa:

Đọc bài ca dao:

Hôm qua tát nước đầu đình,

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.

Em được thì cho anh xin,

Hay là em để làm tin trong nhà?

Áo anh sứt chỉ đường tà,

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu,

Áo anh sứt chỉ đã lâu,

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.

Khâu rồi anh sẽ trả công,

Đến lúc lấy chồng, anh sẽ giúp cho,

Giúp em một thúng xôi vò

Một con lợn béo, một vò rượu tăm,

Giúp cho đôi chiếu em nằm,

Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo,

Giúp cho quan tám tiền cheo,

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.

                                                                       (Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan, 

                                                                                            NXB Văn học, 2005, tr. 271)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của bài ca dao.

Câu 2. Chàng trai trong bài ca dao bỏ quên áo trong hoàn cảnh nào?

Câu 3. Theo lời chàng trai trong bài ca dao, hoàn cảnh gia đình của anh như thế nào?

Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về từ “cô ấy” được chàng trai nói đến câu “Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng”?
Câu 5. Những lễ vật mà chàng trai hứa trả công cho người khâu áo giúp anh có ý nghĩa gì?

Câu 6. Anh/Chị có nhận xét gì về cách bày tỏ tình cảm của chàng trai trong bài ca dao?
Phần II. Làm văn: Nghị luận văn học 
* Nghị luận về  thơ Đường luật trung đại Việt Nam: Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão); Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi);  Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận

- Nêu được thông tin về tác giả, tác phẩm.

- Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của bài thơ.

- Trình bày được giá trị về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm theo yêu cầu đề bài: hoài bão, khát vọng, lí tưởng của con người thời trung đại; những suy ngẫm về số phận con người, cuộc đời và thế sự; vẻ đẹp hàm súc cổ điển của thơ Đường thơ Đường luật;
- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản; kiến thức đã học về thơ Đường luật trung đại Việt Nam/thơ Đường để viết bài văn nghị luận đáp ứng yêu cầu của đề bài.

- Liên hệ, so sánh với các tác phẩm khác để đánh giá, làm nổi bật vấn đề cần nghị luận; vận dụng kiến thức lí luận văn học để có những phát hiện sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.

- Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của thông điệp trong bài thơ đối với cuộc sống, xã hội hiện tại.

* Nội dung ôn tập cụ thể
Bài 1 .Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão)

1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả:  Phạm Ngũ Lão ( 1255- 1320) là anh hùng dân tộc, có công lớn trong công cuộc chống quân Mông – Nguyên.

b. Tác phẩm:

- Hoàn cảnh ra đời: Cuối 1284 – thời nhà Trần

- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

2. Nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung:

- Dựng nên hình ảnh của người lính nhà Trần hiên ngang, kì vĩ, lớn lao sánh ngang tầm vũ trụ. Tác giả đã đặt con người trong thế đối lập, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ để con người hiện lên với khí khái, tráng trí của người nam nhi trong xã hội đương thời.
- Hình ảnh quân đội nhà Trần với sức mạnh lớn lao, mạnh mẽ có thể nuốt trôi sao ngưu. Đó không chỉ là sức mạnh của quân đội nhà Trần mà còn là sức mạnh của cả dân tộc, thời đại. Cả bài thơ toát lên hào khí Đông Á - hào khí ngút trời của các vua thời Trần.
- Bài thơ cũng là nỗi lòng của tác giả với những trăn trở, suy tư về công danh, sự nghiệp, về chí làm trai của người đan ông trong xã hội trước. Đồng thời, nó cũng thế hiện khát vọng, hoài bão lớn lao và nhân cách cao đẹp của một con người.

b. Nghệ thuật: 

- Bài thơ Đường luật với thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn

- Ngôn ngữ hàm súc, đạt đến độ súc tích cao

- Hình ảnh hoành tráng, có sức biểu cảm mạnh mẽ, thiên về gợi tả.
Bài 2:  Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

1. Tác giả, tác phẩm

a) Tác giả: 

- Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

b. Tác phẩm

    
- Xuất xứ: bài thơ số 43 thuộc chùm thơ “ Bảo kính cảnh giới” trong “ Quốc âm thi tập”.

- Chủ đề: Bộc lộ nỗi lòng, chí hướng của tác giả.

2. Nội dung và nghệ thuật
a. Nội dung:

- Bức tranh thiên nhiên sinh động, giàu sức sống.

- Bức tranh cuộc sống con người: ấm no, thanh bình.

- Qua bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống là vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi với tình yêu thiên nhiên, yêu đời, nặng lòng với nhân dân, đất nước.
 
b. Nghệ thuật:

- Tác giả đã vận dụng một cách sáng tạo thể thơ Đường luật với sự đan xen của câu sáu chữ và câu bảy chữ.

- Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, gần gũi với khẩu ngữ (lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân) nhưng lại rất giàu cảm xúc và giàu sức gợi

- Bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc trưng của văn học trung đại: Miêu tả thiên nhiên, đất trời và cảnh đời sống sinh hoạt của con người để qua đó bộc lộ một cách kín đáo tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của mình về con người, về cuộc đời.

Bài 3: Nhàn ( Nguyễn Bỉnh Khiêm)

1. Tác giả, tác phẩm

a) Tác giả

- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) là người thông minh, uyên bác, chính trực, coi thường danh lợi, “Chí để ở nhàn dật”

b) Tác phẩm

- Nhan đề do người đời sau đặt nhưng cũng chỉ một sự tri âm với tác giả. Chữ nhàn trong bài nhằm chỉ một quan niệm, một cách xử thế.

2. Nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung 

- Nhàn thể hiện ở sự ung dung trong phong thái, thảnh thơi vô sự trong lòng, vui với thú điền viên.

- Nhàn là nhận dại về mình, nhường khôn cho người, xa lánh chốn danh lợi bon chen, tìm về “nơi vắng vẻ”, sống hòa nhập với thiên nhiên để “di dưỡng tinh thần”.

- Nhàn là sống thuận theo lẽ tự nhiên, hưởng những thức có sẵn theo mùa ở nơi thôn dã mà không phải mưu cầu, tranh đoạt.

- Nhàn có cơ sở từ quan niệm nhìn cuộc đời là giấc mộng, phú quý tựa chiêm bao.

Từ đó, cảm nhận được trí tuệ uyên thâm, tâm hồn thanh cao của nhà thơ thể hiện qua lối sống đạm bạc, nhàn tản, vui với thú điền viên thôn dã.

b) Nghệ thuật

- Sử dụng phép đối, cổ điển.

- Ngôn từ mộc mạc, tự nhiên mà ý vị, giàu chất triết lí.

---------------------------------

